
BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ  

TƯ DUY ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ I KHỐI 10 

I. TRẮC NGHIỆM 

  

 Cấp độ tư duy 

 

DẠNG THỨC I 

TN nhiều lựa chọn 

DẠNG THỨC  II 

TN đúng / sai 

DẠNG THỨC III 

TN trả lời ngắn 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Nhận thức khoa học địa lí 14 2 0 0 1 1 0 2  

Tìm hiểu điạ lí 0 2 0 0 1 0  2  

Vận dụng kiến thức, kĩ năng 

đã học 

0 0   0 1  1 1 

Tổng 14 4 0  2 

(4 lệnh 

hỏi) 

2 

(4 lệnh 

hỏi) 

0 5 1 

 18 câu – 4,5đ 4 Câu - 4đ 6 câu – 1,5đ 



KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I – KHỐI 10 

TT 
Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết 

(TNKQ) 

Thông hiểu 

(TL) 

Vận dụng 

(TL) 

Vận dụng 

cao 

(TL) 

 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

1 
Chủ đề : 

Sử dụng bản đồ 

– Sử dụng bản đồ trong học tập và 

đời sống. 

- Ứng dụng của GPS 

 

2   1  *1  (4 Lệnh ĐS) 

 

2 

Chủ đề : 

Trái đất. Thuyết 

kiến tạo mảng 

- Cấu trúc của Thạch quyển. 

- Thuyết kiến tạo mảng 
2  

 

 

3 

 

 

1 *1 (4 Lệnh ĐS) 

 

3 

Chủ đề : 

Hệ quả địa lý các 

chuyển động chính 

của Trái đất 

– Hệ quả tự quay quanh trực của 

Trái đất 

- Hệ quả chuyển  động quay xung 

quanh Mặt trời của Trái đất. 

4 

 
 1 1 1 tự luận 

 

4 

Chủ đề : 

Thạch quyển. Nội 

lực và tác động của 

nội lực đến đại hình 

bề mặt Trái đất 

- Thạch quyển 

- Nội lực: khái niệm, nguyên nhân 

- Tác động của nội lực đến địa 

hình bề mặt Trái đất 

3   1 *1 (4 Lệnh ĐS) 

 

5 

Chủ đề : 

Ngoại lực và tác 

động của ngoại lực 

đến đại hình bề mặt 

Trái đất 

- Ngoại lực: khái niệm, nguyên 

nhân 

- Tác động của ngoại lực đến địa 

hình bề mặt Trái đất 

3   1 *1  (4 Lệnh ĐS) 

 

 

 

Số câu/ loại câu 

 

14 câu 

TNKQ 

 

 

 

4 

TNKQ 

 

5 câu 

TN trả 

lời 

ngắn. 

4 câu (4 lệnh  đúng sai) 

1 tự luận 

 

 

 

Tổng hợp chung 40% 30% 20% 10% 
 



 


